Giáo án số:  0              Số tiết:    04       Tổng số tiết đã giảng  0
                                        Thực hiện ngày……………Tháng ……… Năm 
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
 Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

- Trình bày được mục đích ý nghĩa của an toàn lao động
- Phân tích được tình hình ATLĐ ở Việt Nam

- Phân tích được điều kiện lao động của ngành Nhiệt ở Việt Nam
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở: Ổn định lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Giới thiệu môn học mới.
III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.
Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	
	1.1. Khái niệm về BHLĐ
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	1.2. Mục đích – ý nghĩa của công tác BHLĐ
	50
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	1.3. Tính chất của công tác BHLĐ
	10
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	1.4. Tình hình công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam
	30
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	1.5. Một số vấn đề cấp bách của BHLĐ Việt Nam
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	1.6. Phân tích điều kiện lao động trong ngành Nhiệt Lạnh
	40
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……5 phút

Xem giáo trình An Toàn & Môi Trường Công Nghiệp
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên
                                                                                                               ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  02              Số tiết:   6        Tổng số tiết đã giảng  4
                                        Thực hiện ngày……………Tháng ……… Năm 
Chương 2: VỆ SINH LAO ĐỘNG
 Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

- Nêu được định nghĩa, tác hại của vi khí hạu, bụi, không khí, tiếng ồn
- Đưa ra được các biện pháp phòng ngừa
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở: Ổn định lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Giới thiệu môn học mới.

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	
	2.1. Điều kiện vi khí hậu trong môi trường lao động

2.1.1. Khái niệm điều kiện vi khí hậu

2.1.2. Ảnh hưởng điều kiện vi khí hậu đến sức khỏe
2.1.3. Biện pháp phòng ngừa vi khí hậu xấu
	80
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	2.2. Phòng chống bụi trên công trường và trong sản xuất

2.2.1. Khái biệm bụi

2.2.2. Tác hại bụi đối với cơ thể con người
2.2.3. Biện pháp phòng ngừa bụi
	45
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	2.3. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất

2.3.1. Khái niệm tiếng ồn

2.3.2. Tác hại của tiếng ồn

2.3.3. Biện pháp phòng ngừa tiếng ồn

2.3.4. Khái niệm rung động

2.3.5. Tác hại của rung động

2.3.6. Biện pháp phòng ngừa rung động

	45
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	2.4. Thông gió trong sản xuất
2.4.1. Nhiệm vụ, biện pháp và các loại hệ thống thông gió.
2.4.2. Biện pháp phòng chống cháy nổ trong các hệ thống thông gió
	90
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……5 phút

Xem giáo trình An Toàn & Môi Trường Công Nghiệp

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên
                                                                                                               ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  03              Số tiết:     04      Tổng số tiết đã giảng  10
                                        Thực hiện ngày……………Tháng ……… Năm 
Chương 3: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
 Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

- Trình bày được các dạng tai nạn điện và cách phòng ngừa
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở: Ổn định lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Giới thiệu môn học mới.

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	
	3.1. Khái niệm 
3.1.1. Các khái niệm cơ bản về an toàn điện.
3.1.2. Các dạng tai nạn điện.
	80
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	3.2. Biện pháp phòng chống 
3.2.1. Các biện pháp tổ chức
3.2.2. Các biện pháp kỹ thuật.
3.2.3. Cấp cứu người bị điện giật.
	90
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……5 phút

Xem giáo trình An Toàn & Môi Trường Công Nghiệp
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên
                                                                                                               ĐỖ TRỌNG QUÝ

Giáo án số:  04              Số tiết:     04      Tổng số tiết đã giảng  14
                                        Thực hiện ngày……………Tháng ……… Năm 
Chương 4: KỸ THUẬT AN TOÀN SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH
 Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

- 
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở: Ổn định lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Giới thiệu môn học mới.

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	
	4.1. Định nghĩa môi chất lạnh
	15
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	4.2. Phân loại môi chất lạnh
	15
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	4.3. Ảnh hưởng Freon đến bầu khí quyển
	45
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	4.4. 
	4.5. Biện pháp hạn chế ảnh hưởng môi chất lạnh đến bầu khí quyển
	45
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	4.6. Kỹ thuật an toàn khi sử dụng môi chất lạnh
	45
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……5 phút

Xem giáo trình An Toàn & Môi Trường Công Nghiệp
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên
                                                                                                             ĐỖ TRỌNG QUÝ

Giáo án số:  05              Số tiết:      04     Tổng số tiết đã giảng  18
                                        Thực hiện ngày……………Tháng ……… Năm 
Chương 5: KỸ THUẬT AN TOÀN CHO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO 
THIẾT BỊ NGÀNH NHIỆT LẠNH
 Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

- Trình bày được các yêu cầu an toàn về áp suất, vật liệu chế tạo, đường ống, dụng cụ đo
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở: Ổn định lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Giới thiệu môn học mới.

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	
	5.1. Các yêu cầu về áp suất
	30
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	5.2. An toàn về vật liệu chế tạo
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	5.3. An toàn về thiết bị áp lực
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	5.4. Đường ống gaz và phụ kiện
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	5.5. Các chi tiết chứa môi chất lạnh khác
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	5.6. Các dụng cụ đo lường và chỉ báo
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	5.7. Bảo vệ quá áp
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	5.8. Thiết bị điện
	20
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……5 phút

Xem giáo trình An Toàn & Môi Trường Công Nghiệp
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên
                                                                                                               ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  06              Số tiết:     04      Tổng số tiết đã giảng  22
                                        Thực hiện ngày……………Tháng ……… Năm 
Chương 6: KỸ THUẬT AN TOÀN CHO VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LẠNH
 Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

- Trình bày được trình tự vận hành hệ thống lạnh
- Trình bày được các nguyên tác bảo dưỡng và vận hành
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở: Ổn định lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Giới thiệu môn học mới.

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	
	6.1. Hướng dẫn vận hành bảo dưỡng

6.1.1. Hướng dẫn vận hành
6.1.2. Bảo dưỡng – sửa chửa
	90
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	6.2. Thiết bị bảo vệ

6.2.1. Bình cứu hỏa

6.2.2. Trang bị bảo hộ lao động
6.2.3. Trang bị cấp cứu
	45
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	6.3. An toàn cho người trong buồng lạnh
	35
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……5 phút

Xem giáo trình An Toàn & Môi Trường Công Nghiệp
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên
                                                                                                               ĐỖ TRỌNG QUÝ
Giáo án số:  07              Số tiết:      04     Tổng số tiết đã giảng  26
                                        Thực hiện ngày……………Tháng ……… Năm 
Chương 7: KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
 Mục tiêu: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về cháy nổ
- Trình bày được các nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng ngừa

- Trình bày được nguyên lý và các phương tiện chữa cháy
I. ỔN ĐỊNH LỚP:   Số học sinh vắng………..Tên……..

- Nội dung nhắc nhở: Ổn định lớp
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian   5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


- Câu hỏi kiểm tra: Giới thiệu môn học mới.

III. BÀI GIẢNG MỚI:

- Đồ dùng dạy học: Bảng, phấn, máy chiếu.

Nội dung phương pháp:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Thời gian

(phút)
	Phương pháp thực hiện

	1
	2
	3
	4

	
	7.1. Những vấn đề cơ bản về cháy nổ

7.1.1. Khái niệm cơ bản về cháy nổ
7.1.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác phòng chống cháy nổ
	45
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	7.2. Nguyên nhân gây cháy và các biện pháp phòng ngừa

7.2.1. Nguyên nhân gây cháy
7.2.2. Các biện pháp phòng cháy
	90
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải

	
	7.3. Nguyên lý chữa cháy, dụng cụ, phương tiện và các chất chữa cháy

7.3.1. Nguyên lý chữa cháy

7.3.2. Các chất chữa cháy
7.3.3. Dụng cụ và phương tiện chữa cháy
	30
	Trình chiếu, vấn đáp, diễn giải


V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: Thời gian……5 phút

Xem giáo trình An Toàn & Môi Trường Công Nghiệp
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: Chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên
.

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN




  Ngày
          tháng
      năm











Chữ ký giáo viên
                                                                                                               ĐỖ TRỌNG QUÝ

